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       MỤC TIÊU CHUNG 

       * PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Trẻ biết bật xa tối thiểu 50cm (MT 2) 

- Trẻ  biết bật tách, khép chân qua 7 ô (MT 3) 

- Trẻ biết đi, đập và bắt được bóng bằng 2 tay (MT 9) 

            - Đi nối bàn chân tiến, lùi (MT 10) 

            - Thực hiện các thao tác vệ sinh theo sự hướng dẫn của cô.(MT 13) 

* PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Trẻ biết gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung (MT 33) 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của con vật 

(MT 36) 

- Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT 44) 

- Trẻ biết Gộp/tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm 10 (MT 45). 

- Trẻ xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một 

vật so với một vật khác (MT 49). 

* PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

           - Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT 70). 

           - Trẻ kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (MT 77). 

- Trẻ biết chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt 

phù hợp (MT 80). 

- Trẻ thể hiện sự thích thú với sách (MT 86). 

- Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (MT 95). 

- Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. (MT 96). 

* PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI: 

- Trẻ cố gắng thực hiện công việc đến cùng (MT 101) 

- Trẻ thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT 107) 

- Trẻ biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn (MT 119) 

-  Tôn trọng và tuân thủ đúng luật giao thông. (MT 133) 

* PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

           - Trẻ biết tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT 134) 

           -Trẻ biết cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (MT 135) 

- Trẻ biết dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. (MT 136) 

- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT 141) 

- Trẻ thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản 

nhạc (MT 142) 

 - Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (MT 143) 

 - Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (MT 144)

Khối Lá 
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MẠNG NỘI DUNG 

Tuần 1: NHỮNG CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Từ ngày 09/03 đến ngày 13/03/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Trẻ thực hiện được động tác thể dục 

theo nhịp bài hát Bắt đầu và kết thúc 

đúng nhịp. 

- Thể dục sáng: Thở 

1, Tay vai 6, Bụng 6, 

Chân 1, Bật 1 

- Tập theo nhịp đếm 

- Trẻ biết đi, đập và bắt được 

bóng bằng 2 tay (MT 9) 

- Trẻ biết đi, đập và bắt được bóng 

bằng 2 tay theo sự hướng dẫn của cô 

TDGH: Đi  và đập bắt 

bóng  

- Thực hiện các thao tác vệ 

sinh theo sự hướng dẫn của 

cô.(MT 13) 

- Trẻ thực hiện thành thạo thao tác rửa 

tay. Rửa đúng theo 6 bước. 

Thao tác vệ sinh: 

Rửa tay 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết gọi tên nhóm con vật 

theo đặc điểm chung (MT 33) 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của các 

con vật nuôi trong gia đình. 

Khám phá xã hội: 

Tìm hiểu các con vật nuôi 

trong gia đình (trang 8) 

- Trẻ biết Gộp/tách 10 đối 

tượng thành 2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm 10 (MT 

45). 

- Trẻ biết So sánh số lượng trong 

phạm vi 9. Bớt, phân loại và đếm 

trong phạm vi 9. 

Làm quen với toán : 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 9. 

Bớt, phân loại và 

đếm trong phạm vi 9 

 ( Tr 32,33) 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT 70). 

 

-Trẻ nhớ tên, hiểu được nội dung bài 

đồng dao về con vật. Trẻ thuộc đồng 

dao, đọc to, rõ ràng, diễn cảm. 

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu 

được nội dung bài thơ. Đọc thơ diễn 

cảm theo sự hướng dẫn của cô. 

- Chuẩn bị cho trẻ 

em 5 tuổi vào học 

lớp Một:  Đồng dao 

về con vật (Trang 16, 

Quyển 1) 

- Làm quen văn học 

dạy thơ: “Mèo đi câu 

cá” 

- Trẻ biết chăm chú lắng nghe 

người khác và đáp lại bằng cử 

chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp 

(MT 80). 

- Trẻ chú ý nghe cô giải thích cách 

chơi và luật chơi của trò chơi “Mèo 

con và chim sẻ”. Trẻ tích cực hưởng 

ứng và tham gia tốt trò chơi. 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới: Mèo con 

và chim sẻ 

 

- Trẻ thể hiện sự thích thú với 

sách (MT 86). 

- Trẻ chủ động chọn sách ở góc thư 

viện và xem tranh một cách say mê. 

- Phòng Thư viện 

- Trẻ nhận dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng Việt. 

(MT 96). 

 

-Trẻ nhận biết, phân biệt được chữ cái 

mới, thích tìm kiếm và gọi tên chữ cái 

ở mọi lúc mọi nơi, hứng thú tham gia 

các trò chơi với chữ cái. 

- Làm quen chữ 

viết: P, q  

( T1) 

- Chuẩn bị cho trẻ em 



 

 

5 tuổi vào học lớp 

Một (Q2): Bé làm 

quen và tập đồ chữ H, 

k (Trang 18) 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ cố gắng thực hiện công 

việc đến cùng (MT 101) 

 

- Trẻ chủ động tìm bạn cùng chơi. Tự 

phân công công việc và thực hiện xây 

trại chăn nuôi đạt hiệu quả. 

- Hoạt động vui chơi 

Góc xây dựng: Xây 

trại chăn nuôi của bé 

- Trẻ thích chăm sóc cây cối, 

con vật quen thuộc (MT 107) 

- Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường, 

biết chăm sóc con vật nuôi và chuồng 

trại sạch sẽ. 

- Hoạt động ngoài 

trời: Quan sát trứng 

gà. 

-  Tôn trọng và tuân thủ đúng 

luật giao thông. (MT 133) 

-Trẻ tuân thủ luật giao thông, biết chơi 

ở nơi an toàn. Tránh xa những khu 

vực nguy hiểm. 

Bé với an toàn giao 

thông : Tô màu tranh 

các bạn chơi ở nơi an 

toàn (Trang 27) 

Phát triển thẩm mỹ 

 - Trẻ biết tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền các 

hình vẽ (MT 134) 

 

-Trẻ vẽ, tô màu kín , không chờm ra 

ngoài đường viền, tạo ra hình ảnh con 

gà trống. 

- Tạo hình : Vẽ con gà 

trống  (trang 20) 

- Hoạt động vui chơi: 

Góc nghệ thuật:   Vẽ, 

tô màu, nặn các con 

vật nuôi. Làm album . 

- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát 

trẻ em (MT 141) 

- Trẻ hát đúng giai điệu  bài hát “ Gà 

trống, mèo con và cún con”. 
- Giáo dục âm nhạc: 

Gà trống, mèo con và 

cún con TT: Dạy hát   

 - Trẻ biết sử dụng các vật liệu 

khác nhau để làm một sản 

phẩm đơn giản (MT 143)  

-Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu 

khác nhau để làm tổ chim. 

Hoạt động ứng dụng 

steam: Làm tổ chim 

(tiết1). (Trang 14) 

- Nói được ý tưởng thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình của 

mình (MT 144) 

-Trẻ nói được ý tưởng sản phẩm tạo 

hình của mình . 

 

Tạo hình : Vẽ con gà 

trống  (trang 20)  

Hoạt động ứng dụng 

steam: Làm tổ chim 

(tiết1) 

 

 

 

 

 
  



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 1: NHỮNG CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Từ ngày 09/03 đến ngày 13/03/2026 

 

Thứ 

 

ND 

Thứ hai 

09/03/2026 

Thứ ba 

10/03/2025 

Thứ tư 

11/03/2026 

Thứ năm 

12/03/2026 

Thứ sáu 

13/03/2026 

Đón trẻ 

Thể dục 

sáng 

LG 

LĐVS 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ, lấy cất đdđc đúng chổ. 

- Trò chuyện và khuyến khích trẻ nói về một số vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết. 

- Cho trẻ xem tivi ( chuyện kể, hát, đọc thơ nói về chủ điểm động vật). Chơi tự do các góc. 

- TDS : Thở 1, Tay vai 6, Bụng 6, Chân 1, Bật 1 

-  Day trẻ biết nói lời yêu thương. Cách chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 

- Rèn cho trẻ biết cách phơi khăn- rửa đồ chơi- xếp lại guốc dép.  Vệ sinh lớp, lau đồ dùng đồ chơi 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát trứng 

gà 

- TCVĐ: Chuyển 

trứng 

- Thử nghiệm: 

trứng chìm trứng 

nổi 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Quan sát trứng vịt 

- TCVĐ: Chuyển 

trứng 

- Thử nghiệm: 

Lông động vật có 

thấm nước không? 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Chơi xe 

So sánh 

trứng gà, 

trứng vịt 

- TCVĐ: 

Chuyển 

trứng 

Hoạt 

động học 

có chủ  

đích 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một:  Đồng dao 

về con vật 

(Trang 16, 

Quyển 1) 

Phòng máy Giáo dục âm nhạc:  

Gà trống, mèo con 

và cún con 

TT: Dạy hát 

Phòng thư viện Thể dục giờ học:  

Đi  và đập bắt 

bóng 

Khám phá xã 

hội: 

Tìm hiểu các con vật 

sống trong gia đình 

(trang 8) 

 

Làm quen với 

toán : So sánh số 

lượng trong phạm 

vi 9. Bớt, phân loại 

và đếm trong phạm 

vi 9 (Tr 32,33) 

Làm quen văn học 

dạy thơ: “Mèo đi 

câu cá” 

Tạo hình : 

Vẽ con gà trống  

(trang 20) 

Làm quen 

chữ viết: 

P, q 

( T1) 

 

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc phân vai: 

Góc phân vai–

Gia đình- Cửa 

hàng bán thức ăn 

gia cầm gia súc. 

 

Góc học tập: 

Phân nhóm các con 

vật và đính chữ số 

tương ứng. Chơi lô 

tô các con vật. 

Chơi kidsmart: 

Ngôi nhà sammy “ 

Chơi phân loại” 

Góc thiên nhiên: 

Làm con vật bằng lá 

cây, hột hạt 

Góc xây dựng: Xây 

trại chăn nuôi của 

bé 

Góc nghệ thuật:   

Vẽ, tô màu, nặn 

các con vật nuôi. 

Làm album  +Hát 

– vận động các bài 

hát theo chủ đề” . 

 

Hoạt động 

ứng dụng 

steam: Làm 

tổ chim 

(tiết1) 

(Trang 14) 

Hoạt 

động 

chiều 

 

 

Ngoại khóa 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

Ngoại khóa 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp 

điệu 

Hướng dẫn trò 

chơi mới: 

Mèo con và chim 

sẻ 

 

Thao tác vệ sinh 

Ôn rửa tay 

Chuẩn bị cho trẻ em 

5 tuổi vào học lớp 

Một (Q2): Bé làm 

quen và tập đồ chữ 

h, k (Trang 18) 

Bé với an toàn 

giao thông 

Tô màu tranh các 

bạn chơi ở nơi an 

toàn (Trang 27) 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động nêu 

gương - 

trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày-   Nêu gương cuối tuần. 

- Trả trẻ 

 

 



 

 

MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 2: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Từ 16/03 đến ngày 20/03/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc động 

tác bài tập thể dục buổi sáng đúng 

nhịp (MT 1) 

- Trẻ thực hiện được động 

tác thể dục theo nhịp bài hát 

Bắt đầu và kết thúc đúng 

nhịp. 

- Thể dục sáng: Thở 1, 

Tay vai 6, Bụng 6, Chân 

1, Bật 2 

- Tập theo bài hát “đàn 

gà trong sân” 

  - Đi nối bàn chân tiến, lùi (MT 

10) 

- Trẻ thực hiện tốt vận động 

đi nối bàn chân tiến lùi theo 

sự hướng dẫn của cô. 

Thể dục giờ học:  Đi  nối bàn 

chân tiến lùi  

- Thực hiện các thao tác vệ sinh 

theo sự hướng dẫn của cô.(MT 

13) 

- Trẻ thực hiện được thao 

tác rửa ca theo sự hướng 

dẫn của cô. 

Thao tác vệ sinh: Rửa 

ca 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết gọi tên nhóm con vật 

theo đặc điểm chung (MT 33) 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm 

của  một số con vật sống 

trong rừng 

Khám phá xã hội: Tìm 

hiểu một số con vật 

sống trong rừng (trang 9) 

- Trẻ biết Gộp/tách 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách 

và so sánh số lượng của các 

nhóm 10 (MT 45). 

- Trẻ biết tách gộp số lượng 

trong phạm vi 9.  

Làm quen với toán : 

Tách gộp  trong phạm vi 

9 (Tr 34) 

 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ.(MT 

70). 

 

-Trẻ nhớ tên, hiểu được nội 

dung bài đồng dao về con 

vật. Trẻ thuộc đồng dao, 

đọc to, rõ ràng, diễn cảm. 

- Trẻ nhớ tên câu chuyện, 

tên tác giả, hiểu được nội 

dung chuyện.  

- Chuẩn bị cho trẻ em 

5 tuổi vào học lớp 

Một:  Đồng dao về con 

vật (Trang 17 Quyển 1) 

- Làm quen văn học 

Câu chuyện:  “Cáo, Thỏ 

và Gà trống” 

- Trẻ biết chăm chú lắng nghe 

người khác và đáp lại bằng cử 

chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp 

(MT 80). 

 

- Trẻ chú ý nghe cô giải 

thích cách chơi và luật chơi 

của trò chơi “Thỏ Con hái 

nấm”. Trẻ tích cực hưởng 

ứng và tham gia tốt trò chơi. 

- Hướng dẫn trò chơi 

mới: Thỏ con hái nấm 

 

- Trẻ thể hiện sự thích thú với 

sách (MT 86). 

 

- Trẻ chủ động chọn sách ở 

góc thư viện và xem tranh 

một cách say mê. 

- Phòng Thư viện 

- Trẻ nhận dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng Việt. 

(MT 96). 

 

 

-Trẻ nhận biết, phân biệt 

được chữ cái mới, thích tìm 

kiếm và gọi tên chữ cái ở 

mọi lúc mọi nơi, hứng thú 

tham gia các trò chơi với 

- Làm quen chữ viết: 

P, q ( T2) 

- Chuẩn bị cho trẻ em 5 

tuổi vào học lớp Một 

(Q2): Bé làm quen và 



 

 

 chữ cái. tập đồ chữ l  (Trang 19) 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ cố gắng thực hiện công việc 

đến cùng (MT 101) 

 

- Trẻ chủ động tìm bạn 

cùng chơi. Tự phân công 

công việc và thực hiện xây 

thảo cầm viên đạt hiệu quả. 

- Hoạt động vui chơi 

Góc xây dựng: Xây 

Thảo cầm viên 

- Trẻ biết chấp nhận sự phân công 

của nhóm bạn và người lớn (MT 

119) 

- Trẻ biết chấp nhận sự 

phân công của cô và nhóm 

bạn để thực hiện tốt hoạt 

động thử nghiệm  

- Hoạt động ngoài trời: 

Thử nghiệm “Sự biến 

đổi của màu sắc. 

 

-  Tôn trọng và tuân thủ đúng luật 

giao thông. (MT 133) 

 

- Trẻ tuân thủ luật giao 

thông, Trẻ nhận biết,  phân 

biệt được nơi an toàn và 

nơi  không an toàn. Thực 

hiện tốt bài tập cô giao. 

Bé với an toàn giao 

thông : Đánh dấu tranh 

vẽ nơi an toàn (Trang 

28) 

Phát triển thẩm mỹ 

 -Trẻ biết cắt theo đường viền 

thẳng và cong của các hình đơn 

giản (MT 135) 

 

- Trẻ biết cắt, dán  động vật 

sống trong rừng theo đường 

viền thẳng và cong của các 

hình cô cho sẵn. 

Tạo hình : Cắt dán động 

vật sống trong rừng 

(Trang 22) 

- Trẻ thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu của 

bài hát hoặc bản nhạc (MT 142) 

- Trẻ thuộc lời bài hát, vỗ 

tay nhịp nhàng theo phách 

bài hát  “đố bạn”. 

Giáo dục âm nhạc: TT: 

Vỗ tay theo phách bài 

hát:  “ Đố bạn” 

 - Trẻ biết sử dụng các vật liệu 

khác nhau để làm một sản phẩm 

đơn giản (MT 143)  

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu khác nhau 

để làm tổ chim. 

Hoạt động ứng dụng 

steam: Làm tổ chim (tiết 

2). (Trang 15) 

- Nói được ý tưởng thể hiện trong 

sản phẩm tạo hình của mình (MT 

144) 

- Trẻ nói được ý tưởng sản 

phẩm tạo hình của mình . 

Tạo hình : Cắt dán động 

vật sống trong rừng 

(Trang 22) 

 

  



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Từ ngày 16/03 đến ngày 20/03/2026 

  

        Thứ 

ND 

Thứ hai 

16/03/2026 

Thứ ba 

17/03/2026 

Thứ tư 

18/03/2026 

Thứ năm 

19/03/2026 

Thứ sáu 

20/03/2026 

Đón trẻ 

 

Thể dục 

sáng 

LG 

LĐVS 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ, lấy cất đdđc đúng chổ. 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng mà trẻ biết 

- Cho trẻ xem tivi ( chuyện kể, hát, đọc thơ nói về chủ điểm động vật). Chơi tự do các góc. 

- TDS : Tập thể dục sáng: Thở 1, Tay vai 6, Bụng 6, Chân 1, Bật 2 

-  Dạy trẻ  nhận biết, phòng tránh nguy hiểm.  Cách chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 

- Rèn cho trẻ biết cách phơi khăn- rửa đồ chơi- xếp lại guốc dép.                                                 

- Rèn kĩ năng lấy ghế và cất ghế 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát con 

chim 

- TCVĐ:  Cá 

sấu lên bờ 

- Thử nghiệm sự 

biến đổi của màu 

sắc 

- TCVĐ: Thỏ 

con hái nấm 

- Quan con 

chim 

- TCVĐ:  Cá 

sấu lên bờ 

- Thử nghiệm: Vòi 

rồng trong lọ 

- TCVĐ: Thỏ con 

hái nấm 

- Chơi xe 

- LĐTN: tưới 

nước vườn rau 

- TCVĐ:  Cá 

sấu lên bờ 

Hoạt động 

học có chủ  

đích 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một:  Đồng dao 

về con vật 

(Trang 17 

Quyển 1) 

Phòng máy Giáo dục âm 

nhạc 

“ Đố bạn” 

TT: Vỗ tay theo 

phách 

 

Phòng thư viện Thể dục giờ học:  

Đi  nối bàn chân tiến 

lùi 

Khám phá xã 

hội: Tìm hiểu 

một số con vật 

sống trong rừng 

(trang 9) 

Làm quen với 

toán : Tách gộp  

trong phạm vi 9 

(Tr 34) 

Làm quen văn 

học 

Chuyện “Cáo, 

Thỏ và Gà 

trống” 

Tạo hình : 

Cắt dán động vật 

sống trong rừng 

(Trang 22) 

Làm quen 

chữ viết: 

P, q 

( T2) 

 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân vai: 

Góc phân vai–

Gia đình – bán 

hàng 

 

Góc học tập: 

Nhìn tranh các 

con vật và kể đặc 

điểm, tên gọi, 

môi trường sống. 

Tập đồ chữ cái. 

Trò chơi 

Kidsmart “Trạm 

phân loại” 

Góc thiên nhiên: 

Tạo các con vật 

bằng vật liệu 

thiên nhiên. 

Góc xây dựng: 

Xây Thảo cầm 

viên 

Góc nghệ thuật:   

Góc nghệ thuật 

Làm album ảnh về 

các con vật sống 

trong rừng Hát các 

bài hát theo chủ đ̀ề. 

 

Hoạt động 

ứng dụng 

steam: Làm tổ 

chim (tiết   2 ) 

(Trang 15) 

Hoạt động 

chiều 

 

 

Ngoại khóa 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp 

điệu 

Ngoại khóa 

Làm quen tiếng anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp 

điệu 

Hướng dẫn trò 

chơi mới: 

Thỏ con hái 

nấm 

 

Thao tác vệ sinh 

Rửa ca 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một (Q2): Bé 

làm quen và tập 

đồ chữ L  

(Trang 19) 

Bé với an toàn 

giao thông: Đánh 

dấu tranh vẽ nơi an 

toàn (Trang 28) 

Sinh hoạt tập 

thể 

Hoạt động 

nêu gương 

- trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày-   Nêu gương cuối tuần. 

- Trả trẻ 



 

 

MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 3: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Từ 23/3  đến ngày 27/03/2026 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Trẻ thực hiện được động tác 

thể dục theo nhịp bài hát Bắt 

đầu và kết thúc đúng nhịp. 

- Thể dục sáng: Thở 2, 

Tay vai 6, Bụng 6, Chân 

1, Bật 2.  

Kết hợp bài hát “ Cá vàng 

bơi”. 

- Trẻ biết bật xa tối thiểu 

50cm (MT 2) 

 

- Trẻ thực hiện được vận động 

bật qua vật cản 15- 20 cm theo 

sự hướng dẫn của cô. 

Thể dục giờ học:  Bật qua vật cản 

15-20cm  

- Thực hiện các thao tác vệ 

sinh theo sự hướng dẫn của 

cô.(MT 13) 

- Trẻ thực hiện được thao tác 

rửa ca theo sự hướng dẫn của 

cô. 

Thao tác vệ sinh: Ôn Rửa 

ca 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết gọi tên nhóm con 

vật theo đặc điểm chung 

(MT 33) 

 

- Trẻ biết gọi tên các con vật 

sống dưới nước. Đặc điểm, lợi 

ích, môi trường sống của 

chúng. 

Khám phá xã hội: Tìm 

hiểu một số con vật sống 

dưới nước (trang 9) 

 

- Trẻ xác định được vị trí 

(trong, ngoài, trên, dưới, 

trước, sau, phải, trái) của một 

vật so với một vật khác (MT 

49). 

- Trẻ biêt xác định vị trí của 

đối tượng so với vật chuẩn. 

 

Làm quen với toán: Xác 

định vị trí của đối tượng 

so với vật chuẩn 

 ( Tr 35) 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ kể lại được nội dung 

chuyện đã nghe theo trình tự 

nhất định (MT 77). 

 

-Trẻ kể chuyện theo tranh rõ 

ràng, mạch lạc theo đúng trình 

tự  bức tranh. 

 

- Chuẩn bị cho trẻ em 5 

tuổi vào học lớp Một:  

Kể chuyện theo tranh 

(Trang 28 Quyển 1) 

- Trẻ biết chăm chú lắng 

nghe người khác và đáp lại 

bằng cử chỉ, nét mặt, ánh 

mắt phù hợp (MT 80). 

 

- Trẻ chú ý nghe cô giải thích 

cách chơi và luật chơi của trò 

chơi “Thỏ con hái nấm”. Trẻ 

tích cực hưởng ứng và tham 

gia tốt trò chơi. 

- Trẻ chăm chú nghe cô hỏi và 

trả lời  tốt các câu hỏi về một 

số con vật sống dưới nước. 

- Hướng dẫn trò chơi 

mới: Thỏ con hái nấm 

- Phát triển ngôn ngữ 

Đàm thoại một số con vật 

sống dưới nước. 

- Trẻ thể hiện sự thích thú 

với sách (MT 86). 

 

- Trẻ chủ động chọn sách ở 

góc thư viện và xem tranh một 

cách say mê. 

- Phòng Thư viện 

- Trẻ biết “viết” chữ theo thứ 

tự từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới  (MT 95). 

-Trẻ biết viết chữ p, q theo thứ 

tự từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới. 

- Làm quen chữ viết: 

P, q ( T3) 

- Chuẩn bị cho trẻ em 5 



 

 

 tuổi vào học lớp Một 

(Q2): Bé làm quen và tập 

đồ chữ L,m,n (Trang 22) 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ cố gắng thực hiện công 

việc đến cùng (MT 101) 

 

- Trẻ chủ động tìm bạn cùng 

chơi. Tự phân công công 

việc và thực hiện xây ao cá  

đạt hiệu quả. 

- Hoạt động vui chơi 

Góc xây dựng: Xây ao cá 

- Trẻ thích chăm sóc con vật 

quen thuộc (MT 107) 

 

Trẻ có ý thức chăm sóc con 

vật sống ở dưới nước, biết 

cho cá ăn, không vứt rác 

xuống sông hồ, gây ô nhiễm 

môi trường nước.  

- Hoạt động ngoài trời: 

Quan sát con cá Tai Tượng 

-  Tôn trọng và tuân thủ đúng 

luật giao thông. (MT 133) 

- Trẻ tuân thủ luật giao thông 

đường bộ,  biết vỉa hè là 

phần đường dành cho người 

đi bộ. 

Bé với an toàn giao thông : 

Vẽ tranh đi dạo phần đường 

an toàn (Trang 30) 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết dán các hình vào 

đúng vị trí cho trước, không 

bị nhăn. (MT 136) 

- Trẻ biết xé và dán đàn cá 

sống ở dưới nước. 

Tạo hình : Xé, dán đàn cá 

bơi (Trang 21) 

- Trẻ thể hiện cảm xúc và 

vận động phù hợp với nhịp 

điệu của bài hát hoặc bản 

nhạc (MT 142) 

- Trẻ múa nhịp nhàng theo 

lời bài hát “cá vàng bơi” 

Giáo dục âm nhạc: “ Cá 

vàng bơi”. TT: múa 

 

 - Trẻ biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau để làm một 

sản phẩm đơn giản (MT 

143) 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu khác nhau để 

làm tổ chim. 

Hoạt động ứng dụng 

steam: Làm tổ chim (tiết 3) 

 

- Nói được ý tưởng thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình của 

mình (MT 144) 

- Trẻ nói được ý tưởng sản 

phẩm tạo hình của mình . 

Tạo hình : Xé, dán đàn cá 

bơi (Trang 21) 

 

  



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Từ 23/03 đến ngày 27/03/2026 

 
        Thứ 

ND 

Thứ hai 

23/03/2026 

Thứ ba 

24/03/2026 

Thứ tư 

25/03/2026 

Thứ năm 

26/03/2026 

Thứ sáu 

27/03/2026 

Đón trẻ 

 

Thể dục 

sáng 

LG 

LĐVS 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ, lấy cất đdđc đúng chổ. 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước mà trẻ biết 

- Cho trẻ xem tivi ( chuyện kể, hát, đọc thơ nói về chủ điểm động vật). Chơi tự do các góc. 

- TDS :Thở 2, Tay vai 6, Bụng 6, Chân 1, Bật 2. Kết hợp bài hát “ Cá vàng bơi”. 

-  Dạy trẻ  nhận biết, phòng tránh nguy hiểm.  Cách chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 

- Rèn cho trẻ biết cách phơi khăn- rửa đồ chơi- xếp lại guốc dép. 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

- Quan sát hồ cá 

- TCVĐ:  Cóc bắt 

muỗi 

- Thử nghiệm cá 

thở như thế 

nào? 

- TCVĐ: 

Đàn ếch con 

 

- Quan sát cá Tai 

Tượng 

- TCVĐ:  Cóc bắt 

muỗi 

- Thử nghiệm: 

Bạch Tuột đổi 

màu. 

- TCVĐ: Đàn ếch 

con 

- Chơi xe 

- Quan sát đàn 

cá nhỏ. 

- TCVĐ:  Cóc 

bắt muỗi 

Hoạt 

động học 

có chủ  

đích 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp Một:  

Kể chuyện theo 

tranh (Trang 28 

Quyển 1) 

Phòng máy Giáo dục âm 

nhạc 

“ Cá vàng bơi” 

TT: Múa 

 

Phòng thư viện Thể dục giờ học:  

Bật qua vật cản 15-

20cm 

Khám phá xã 

hội: 

Tìm hiểu một số 

con vật sống dưới 

nước (trang 9) 

Làm quen với 

toán : 

Xác định vị trí 

của đối tượng so 

với vật chuẩn ( 

Tr 35) 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Đàm thoại một số 

con vật sống dưới 

nước. 

Tạo hình : 

Xé, dán đàn cá 

bơi (Trang 21) 

Làm quen 

chữ viết: 

P, q 

( T3) 

 

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình – Bán 

hàng (thức ăn 

cho cá) 

Góc học tập: 

Xem tranh kể 

chuyện theo 

tranh. Tập sao 

chép chữ cái. 

Chơi Kidsmart 

“Trạm phân 

loại” 

Góc thiên nhiên: 

Câu cá 

Góc xây dựng: 

Xây ao cá 

 

Góc nghệ  thuật: 

Vẽ tô màu, nặn, 

xé dán làm album 

về các con vật 

sống dưới nước 

 

Hoạt động 

ứng dụng 

steam: Làm tổ 

chim (tiết 3) 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

 

Ngoại khóa 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

Ngoại khóa 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp 

điệu 

Hướng dẫn trò 

chơi mới: 

Đàn ếch con 

 

Thao tác vệ 

sinh: Ôn rửa ca 

Chuẩn bị cho trẻ 

em 5 tuổi vào học 

lớp Một (Q2): Bé 

làm quen và tập đồ 

chữ L,m,n  (Trang 

22) 

Bé với an toàn 

giao thông 

Vẽ tranh đi dạo 

phần đường an 

toàn (Trang 30) 

Sinh hoạt tập 

thể 

Hoạt 

động nêu 

gương - 

trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày. 

-  Nêu gương cuối tuần. 

- Trả trẻ 

 



 

 

MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 4: ĐỘNG VẬT SỐNG KHẮP NƠI 

Từ 30/03 đến ngày 03/04/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Trẻ thực hiện được động tác thể 

dục theo nhịp bài hát Bắt đầu và 

kết thúc đúng nhịp. 

- Thể dục sáng: Thở 2, 

Tay vai 1, Bụng 6, Chân 

1, Bật 2. Kết hợp bài hát 

“ Cá vàng bơi”. 

- Trẻ  biết bật tách, khép chân 

qua 7 ô (MT 3) 

 

- Trẻ thực hiện được vận động 

“Bật tách- khép chân qua 7 ô” theo sự 

hướng dẫn của cô. 

Thể dục giờ học:  Bật tách- khép 

chân qua 7 ô  

- Thực hiện các thao tác vệ 

sinh theo sự hướng dẫn của 

cô.(MT 13) 

- Trẻ thực hiện được thao tác giặt 

khăn theo sự hướng dẫn của cô. 

Thao tác vệ sinh: Giặt 

khăn 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết gọi tên nhóm con 

vật theo đặc điểm chung (MT 

33) 

- Trẻ biết gọi tên các con vật 

sống ở khắp nơi. Đặc điểm, lợi 

ích, môi trường sống của chúng. 

Khám phá xã hội: Tìm 

hiểu một số con vật sống 

khắp nơi. (trang 6,7 ) 

- Trẻ nhận biết con số phù 

hợp với số lượng trong phạm 

vi 10 (MT 44) 

- Trẻ nhận biết, phân biệt số 

lượng trong phạm vi 10 

Làm quen với toán : 

Số lượng 10  ( Trang 36) 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ.(MT 

70). 

 

-Trẻ nghe, hiểu được nội dung 

câu chuyện. Kể chuyện rò ràng, 

mạch lạc theo nội dung bức 

tranh. 

- Trẻ nghe, hiểu được câu hỏi về 

một số con vật sống khắp nơi. 

Trẻ kể được chuyện sáng tạo theo 

khả năng của trẻ. 

- Chuẩn bị cho trẻ em 

5 tuổi vào học lớp Một:  

Kể chuyện theo tranh 

(Trang 29 Quyển 1) 

- Phát triển ngôn ngữ 

Kể chuyện sáng tạo theo 

tranh “ Con vật sống 

khắp nơi”. 

- Trẻ biết chăm chú lắng nghe 

người khác và đáp lại bằng cử 

chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp 

(MT 80). 

- Trẻ chú ý nghe cô giải thích 

cách chơi và luật chơi của trò 

chơi “Kiến tha mồi”. Trẻ tích cực 

hưởng ứng và tham gia tốt trò 

chơi. 

- Hướng dẫn trò chơi 

mới: Kiến tha mồi 

 

- Trẻ thể hiện sự thích thú với 

sách (MT 86). 

- Trẻ chủ động chọn sách ở góc 

thư viện và xem tranh một cách 

say mê. 

- Phòng Thư viện 

- Trẻ nhận dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng Việt. 

(MT 96). 

 

-Trẻ nhận biết, phân biệt được 

chữ cái mới, thích tìm kiếm và 

gọi tên chữ cái ở mọi lúc mọi 

nơi, hứng thú tham gia các trò 

chơi với chữ cái. 

- Làm quen chữ viết: 

G, y ( T1) 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 



 

 

  

- Trẻ cố gắng thực hiện công 

việc đến cùng (MT 101) 

 

- Trẻ chủ động tìm bạn cùng 

chơi. Tự phân công công việc và 

thực hiện xây công viên  đạt hiệu 

quả. 

- Hoạt động vui chơi 

Góc xây dựng: Xây công 

viên 

- Trẻ thích chăm sóc cây cối, 

con vật quen thuộc (MT 107) 

- Trẻ biết lấy nước tưới cây, sử 

dụng nước vừa đủ để tiết kiệm 

nước. 

- Hoạt động ngoài trời: 

Tưới nước vườn cây  

-  Tôn trọng và tuân thủ đúng 

luật giao thông. (MT 133) 

- Trẻ tuân thủ luật giao thông 

đường bộ,  biết vẽ một số 

phương tiện giao thông . 

Bé với an toàn giao 

thông : Vẽ phương tiện 

giao thông đường bộ 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền các 

hình vẽ (MT 134) 

- Trẻ biết vẽ và tô màu kín, 

không lem ra ngoài theo đề tài cô 

yêu cầu. 

Tạo hình : Vẽ theo đề tài 

(Trang 22) 

- Trẻ thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu 

của bài hát hoặc bản nhạc 

(MT 142) 

- Trẻ thuộc lời bài hát, vỗ tay 

theo tiết tấu chậm  bài hát “Con 

chuồn chuồn” 

Giáo dục âm nhạc:  

“Con chuồn chuồn” (TT 

Vỗ tiết tấu chậm) 

 

 - Trẻ biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau để làm một 

sản phẩm đơn giản (MT 143) 

  

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật 

liệu khác nhau để làm tổ chim. 

- Trẻ biết dùng các nguyên vật 

liệu khác nhau để làm các sản 

phẩm theo chủ đề “ Những con 

vật quen thuộc” 

- Hoạt động ứng dụng 

steam: Làm tổ chim (tiết 

3) 

- Tạo hình ngoài tiết học: 

“Những con vật quen 

thuộc” 

- Nói được ý tưởng thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình của 

mình (MT 144) 

- Trẻ nói được ý tưởng sản phẩm 

tạo hình của mình . 

Tạo hình :Vẽ theo đề tài. 

(Trang 22) 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4: ĐỘNG VẬT SỐNG KHẮP NƠI 

Từ 30/03 đến ngày 03/04/2026 

 

 

 

        Thứ 

ND 

Thứ hai 

30/03/2026 

Thứ ba 

31/03/2026 

Thứ tư 

01/04/2026 

Thứ năm 

02/04/2026 

Thứ sáu 

03/04/2026 

Đón trẻ 

 

Thể dục 

sáng 

LG 

LĐVS 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ, lấy cất đdđc đúng chổ. 

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống khắp nơi mà trẻ biết. 

 - Cho trẻ xem tivi ( chuyện kể, hát, đọc thơ nói về chủ điểm  động vật). Chơi tự do các góc. 

- TDS: Thở 2, Tay vai 1, Bụng 6, Chân 1, Bật 2. Kết hợp bài hát “ Cá vàng bơi”. 

- Trẻ biết chào hỏi lễ phép với người lớn. 

- Dạy trẻ kỹ năng lau bàn ghế 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát con 

kiến 

-TCVĐ:  Kiến tha 

mồi 

-  Thử 

nghiệm: Kẹp 

giấy leo trèo 

TCVĐ:  Gà 

vào vườn rau 

- Quan sát con cào 

cào 

- TCVĐ:  :  Kiến tha 

mồi 

- Thử nghiệm: 

bàn chân kì 

diệu. 

- TCVĐ: Gà 

vào vườn rau 

- Chơi xe 

- Quan sát con 

Bướm 

- TCVĐ: :  Kiến 

tha mồi 

Hoạt động 

học có chủ  

đích 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp Một:  

Kể chuyện theo 

tranh 

(Trang 29 Quyển 

1) 

Phòng máy Giáo dục âm nhạc 

(TT Vỗ tiết tấu 

chậm) 

“Con chuồn chuồn” 

Phòng thư viện Thể dục giờ học:  Bật 

tách- khép chân qua 7 ô 

Khám phá xã 

hội: 

Tìm hiểu một số 

con vật sống khắp 

nơi 

(trang 6,7 ) 

Làm quen 

với toán : 

Số lượng 10 

( Tr 36) 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Kể chuyện sáng tạo 

theo tranh “ Con vật 

sống khắp nơi”. 

Tạo hình : 

Vẽ theo đề tài 

(Trang 22) 

Làm quen chữ 

viết: 

G,y 

( T1) 

 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình – Bán 

hàng 

Góc học tập: 

Phân nhóm 

các con vật 

biết bay, chơi 

lô tô, ô ăn 

quan. 

Kidmart: 

Ngôi nhà 

Sammy: Nơi 

phân loại. 

Góc thiên nhiên: 

Tập làm các con côn 

trùng từ lá cây. 

Góc xây dựng: Xây 

công viên 

Góc nghệ  

thuật: Vẽ, nặn, 

tô màu, cắt dán 

làm album về 

các con vật biết 

bay. 

 

Hoạt động ứng 

dụng steam: 

Chim vỗ cánh  

(tiết 1) 

Trang 16,17 

 

Hoạt động 

chiều 

 Ngoại khóa 

Làm quen 

tiếng anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

Ngoại khóa 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khóa 

Thể dục nhịp 

điệu 

Hướng dẫn trò 

chơi mới: 

Kiến tha mồi 

 

Thao tác vệ 

sinh 

Giặt khăn 

Tạo hình ngoài tiết 

học 

Bé với an toàn 

giao thông 

Vẽ phương tiện 

giao thông 

đường bộ 

Sinh hoạt tập 

thể 

Hoạt động 

nêu gương 

- trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày-   Nêu gương cuối tuần. 

- Trả trẻ 
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